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 TỈNH ĐIỆN BIÊN
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KHỐI  10

Thời gian làm bài 180 phút.

(Đề thi gồm 3 trang, 10 câu) 


	
	TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XI

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

 TỈNH ĐIỆN BIÊN

 ĐỀ THI MÔN SINH HỌC

KHỐI  10

Thời gian làm bài 180 phút.

(Đề thi gồm 2 trang, 10 câu) 



Câu 1 (2.0 điểm) – Thành phần hóa học của tế bào
a) Vì sao chất dự trữ năng lượng ngắn hạn lí tưởng trong tế bào động vật là glycôgen mà không phải là đường glucozơ ?

b) Các axit béo no và không no có mặt ở các tế bào sinh vật thích nghi với điều kiện nhiệt độ khác nhau như thế nào? Giải thích sự khác biệt đó.

Câu 2 (2.0 điểm) – Thành phần hóa học của tế bào  
       
a) Hãy cho biết mỗi loại protein sau: amilaza, insulin, tubulin, ADN polimeraza được tổng hợp ở loại riboxom nào trong 3 loại là riboxom tự do, riboxom bám màng và riboxom ti thể ? Giải thích.
b) Nêu những đặc tính lí hóa giúp ADN có ưu thế tiến hoá hơn ARN trong vai trò lưu giữ thông tin di truyền?
Câu 3 (2.0 điểm) – Cấu trúc tế bào

a) Tỉ lệ S/V phản ánh điều gì trong hoạt động của tế bào? Tế bào nhân thực có kích thước lớn làm giảm tỉ lệ S/V. Đặc điểm cấu trúc nào giúp chúng khắc phục nhược điểm này?

b) Đặc điểm nào trong cấu trúc của bào quan lục lạp và ti thể nhằm làm gia tăng diện tích màng và điều đó có tác dụng gì?
Câu 4. (2,0 điểm) – Cấu trúc tế bào 

a) Hình vẽ dưới đây cho thấy sự vận chuyển các chất qua màng.

                                        (1)                 (2)                                    (3)

 a1. Hãy cho biết (1), (2), (3) có thể là chất gì ? 

 
 a2. Nêu cơ chế vận chuyển chất đó qua màng sinh chất. 

b) Trong sự di chuyển của các chất qua màng tế bào, phương thức khuếch tán qua kênh prôtêin có những ưu thế gì so với phương thức khuếch tán qua lớp phôtpholipit kép?
Câu 5 (2,0 điểm) – Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào(đồng hóa)

a) Phân biệt quang hợp và hô hấp hiếu khí về điều kiện ánh sáng, sự chuyển hóa năng lượng, sự chuyển hóa vật chất.

b) Một trong những nguyên nhân dẫn tới biến đổi khí hậu là sự ra tăng nồng độ CO2 trong không khí. Việc sử dụng than đá là nhiên liệu làm cho hàm lượng khí CO2 tăng. Một số loài tảo ví dụ như Chlorella có thể sử dụng một lượng lớn CO2 hơn so với cây trồng trên cạn. Người ta trồng tảo Chlorrela tại các khu công nghiệp có sử dụng than làm nguồn nhiên liệu với chi phí rất thấp. Mô hình dưới đây mô tả rút gọn các quá trình diễn ra trong một tế bào Chlorella. 


- Hãy cho biết tên của: Đầu vào X và hợp chất Y

- Dựa vào sơ đồ trên, hãy điền những phần còn thiếu vào bảng sau:

	Quá trình
	Tên của quá trình
	Vị trí diễn ra

	M
	
	

	N
	
	

	O
	
	

	P
	
	


Câu 6 (2,0 điểm) – Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào (dị hóa)
a) Phân biệt coenzym và cofactor và nêu  rõ vai trò của chúng trong phản ứng hóa học ? 

b) Chất độc A có tác dụng ức chế các enzim trong chu trình Canvin của tế bào thực vật. Nếu xử lí tế bào đang quang hợp bằng chất A thì lượng oxi tạo ra từ các tế bào này thay đổi như thế nào?
Câu 7 (2.0 điểm) – Sự truyền tin  + Thực hành TB

a) Tế bào gan và tế bào cơ tim đều đáp ứng với phân tử hoocmon enpinephrin, nhưng enpinephrin kích thích tế bào gan thuỷ phân glycogen còn đối với tế bào cơ tim thì đáp ứng chủ yếu là co cơ dẫn đến tăng nhịp tim. Sự khác biệt này được giải thích như thế nào?

b) Một nhà khoa học làm thí nghiệm như sau: Nghiền 1 mẫu lá thực vật rồi lấy dịch nghiền cho vào 4 ống nghiệm, sau đó cho thêm một loại thuốc thử để nghiên cứu: 

- Ống nghiệm 1: cho thêm vào dung dịch phêlinh

- Ống nghiệm 2: cho thêm vào dung dịch KI

- Ống nghiệm 3: cho thêm vào BaCl2
- Ống nghiệm 4: cho thêm vào dung dịch mẫu picric

Hãy dự đoán kết quả thu được ở mỗi ống nghiệm và giải thích.
Câu 8 (2.0 điểm) –  Phân bào
 Một tế bào sinh dục của động vật lưỡng bội nguyên phân một số đợt đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương 9906 nhiễm sắc thể đơn, các tế bào con sinh ra từ đợt nguyên phân cuối cùng đều bước vào giảm phân bình thường tạo ra 512 giao tử có chứa nhiễm sắc thể X. 

- Tế bào sinh dục trên là đực hay cái.

- Xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài trên.

Câu 9 (2,0 điểm) – Vi sinh vật

a)  Màng sinh chất của vi khuẩn có những biến đổi nào để giúp chúng thực hiện được chức năng giống như các bào quan trong tế bào chất của tế bào nhân thực?

b) Trong quá trình đồng hóa, vi sinh vật hóa tự dưỡng dùng những cơ chế nào để tạo ATP cung cấp cho quá trình cố định CO2? Hãy nêu điểm khác nhau giữa các cơ chế đó.
Câu 10 (2,0 điểm) – Vi sinh vật

a) Có 2 bình tam giác nuôi cấy vi sinh vật đều chứa dung dịch có đầy đủ các nguyên tố khoáng và giàu CO​2. Một bình chứa vi khuẩn lam, bình còn lại chứa vi khuẩn không lưu huỳnh màu lục, cả hai bình đều được đậy nút bông. Tiến hành nuôi lắc trong tối 24 giờ (giai đoạn 1), sau đó chuyển ra nuôi lắc ngoài sáng 24 giờ (giai đoạn 2), rồi lại chuyển vào nuôi tĩnh trong tối 24 giờ (giai đoạn 3). Kết quả thu được ở cuối mỗi giai đoạn trong bảng sau:

	Bình
	Cuối giai đoạn 1
	Cuối giai đoạn 2
	Cuối giai đoạn 3

	A
	Trong
	Trong
	Trong

	B
	Trong
	Hơi đục
	Hơi đục



Em hãy xác định loài vi khuẩn có trong bình A và bình B. Giải thích. 

          b) Điền tập hợp từ phù hợp nhất vào các vị trí từ (A) -> (G) trong các câu sau: 
          b1. Bệnh viêm gan B là do một loại virut được truyền chủ yếu qua các con đường ......(A).....
          b2. So với các loại sữa bột hay sữa đặc có đường thì sữa mẹ có rất nhiều ưu điểm. Một trong những lợi thế đó là sữa mẹ có khả năng giúp trẻ chống nhiễm trùng vì trong sữa mẹ có nhiều loại ....(B)... và các ...(C)... 

          b3.  Thuốc AZT (Azidothymidine) được dùng cho bệnh nhân nhiễm virut HIV uống để làm chậm sự phát triển của bệnh này. Thuốc này có hiệu quả chống virut HIV là do nó ...(D)...
           b4. Khi có virut xâm nhập vào tế bào, cơ thể đó sẽ sản sinh ra loại protein để chống lại tác nhân gây bệnh đó. Loại protein đó có thể là ...(E)... ; ...(F)... và ...(G)... Trong đó loại có thể kìm hãm sự nhân lên của bất kỳ loại virut nào là …(F)… và …(G)...  

-------------------------------Hết-----------------------------
 Người ra đề: Đồng Thị Anh
SĐT: 0973118187
ĐỀ GIỚI THIỆU
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